
Trường THPT Gia Định Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh SBD

10CTin 1 Trần Việt Ân Nam 03/01/2006 Tp.HCM 9125

10CTin 2 Nguyễn Nguyên Anh Nam 10/06/2006 Tp.HCM 9130

10CTin 3 Đoàn Quốc Bảo Nam 23/09/2006 Tp.HCM 9141

10CTin 4 Mai Quốc Bảo Nam 11/04/2006 Tp.HCM 9143

10CTin 5 Trần Viết Bảo Nam 25/03/2006 Tp.HCM 9145

10CTin 6 Nguyễn Khắc Duy Nam 24/04/2006 Tp.HCM 9157

10CTin 7 Vũ Trần Minh Hiếu Nam 08/08/2006 Tp.HCM 9162

10CTin 8 Lê Trần Quang Huy Nam 16/01/2006 Tp.HCM 9173

10CTin 9 Võ Quốc Khánh Nam 02/09/2006 Tiền Giang 9182

10CTin 10 Phan Đăng Khoa Nam 20/12/2006 Tp.HCM 9186

10CTin 11 Đặng Anh Khôi Nam 09/05/2006 Tp.HCM 9187

10CTin 12 Phan Chí Kiên Nam 08/12/2006 Tp.HCM 9191

10CTin 13 Võ Đình Kiên Nam 14/06/2006 Tp.HCM 9192

10CTin 14 Nguyễn Quốc Lập Nam 12/04/2006 Tp.HCM 103715

10CTin 15 Trịnh Việt Long Nam 22/09/2006 Tp.HCM 9204

10CTin 16 Trịnh Châu Lập Minh Nam 02/02/2006 Tp.HCM 9208

10CTin 17 Nguyễn Thiên Ngân Nữ 18/09/2006 Tp.HCM 90534

10CTin 18 Lê Tuấn Tuyết Ngân Nữ 16/01/2006 Tp.HCM 132209

10CTin 19 Lương Trịnh Nguyên Nam 01/01/2006 Đắk Lắk 9219

10CTin 20 Nguyễn Quang Nhật Nam 07/03/2006 Tp.HCM 90607

10CTin 21 Vũ Trần Thảo Như Nữ 10/11/2006 Tp.HCM 9225

10CTin 22 Nguyễn Hứa Minh Phát Nam 17/07/2006 Tp.HCM 9227

10CTin 23 Nguyễn Thành Phát Nam 18/04/2006 Hà Tây 9228

10CTin 24 Hà Thanh Phong Nam 22/01/2006 Tp.HCM 9231

10CTin 25 Lê Đức Phúc Nam 20/12/2006 Tp.HCM 94194

10CTin 26 Phạm Phương Hoàng Phúc Nam 15/09/2006 Tp.HCM 9241

10CTin 27 Nguyễn Hữu Phúc Nam 31/03/2006 Tp.HCM 9239

10CTin 28 Ông Bảo Thành Nam 10/07/2006 Tp.HCM 9254

10CTin 29 Nguyễn Tiến Thành Nam 08/02/2006 Đà Nẵng 91904

10CTin 30 Trần Quốc Thiên Nam 23/01/2006 Tp.HCM 9256

10CTin 31 Phạm Đức Thiện Nam 19/01/2006 Tp.HCM 9258

10CTin 32 Hoàng Đức Thịnh Nam 06/02/2006 Tp.HCM 9259

10CTin 33 Nguyễn Phúc Khang Thịnh Nam 20/06/2006 Tp.HCM 9262

10CTin 34 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 17/01/2006 Tp.HCM 9266

10CTin 35 Nguyễn Thanh Tùng Nam 02/09/2006 Tp.HCM 9281

10CTin 36 Vũ Xuân Tùng Nam 19/01/2006 Tuyên Quang 96127

10CTin 37 Đoàn Trần Khánh Vân Nữ 09/04/2006 Tp.HCM 9283
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